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V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Thư ký phiên họp: Bà Lê Thị Mỹ Quí 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp: Ông Võ Văn Tánh - Kiểm sát viên 

Ngày 08 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 6 mở phiên họp 

sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 147/2020/TLST-DS ngày 22 

tháng 10 năm 2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

06/2021/QĐST-DS ngày 23 tháng 02 năm 2021, gồm có những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

- Người yêu cầu: Bà Huỳnh Thị T – Sinh năm: 1982 

Địa chỉ: 159B đường M, Phường I, Quận F, TP.HCM 

Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của bà Huỳnh Thị T: Bà Trần Thị T – 

Sinh năm: 1994 (theo Giấy ủy quyền số công chứng 00028218, quyển số 

10TP/CC-SCC/HĐGD ngày 22/10/2020 tại Văn phòng Công chứng Đ) 

- Người liên quan: Bà Nguyễn Thị Xuân M – Sinh năm: 1964 

Địa chỉ: 219/88 đường X, Phường F, Quận F, TP.HCM 

(Bà Nguyễn Thị Xuân M có đơn xin vắng mặt) 

NỘI DUNG SỰ VIỆC: 

Trong   n yêu cầu,   n t   hai và t i phiên họp, người yêu cầu là bà Huỳnh 

Thị T do  à Trần Thị T là người   i diện theo ủy quyền tr nh  ày:  

Vào ngày 05/7/2019 tại quán hủ tiếu hẻm 196 đường M, Phường I, Quận F, 

TP.HCM bà Huỳnh Thị T và ông Nguyễn Xuân Đ xảy ra tranh cãi và ông Đ đã 

dùng đũa đâm vào mắt phải của bà T khiến bà T bị mù một mắt phải, tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 55%. Tại Bản kết luận giám định số 5150/KLGĐ ngày 22/10/2019 

của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM và Thông báo kết luận giám định 

số 1803/TB-ĐTTH ngày 15/3/2020 kết luận ông Nguyễn Xuân Đ mất khả năng 
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nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, ông Đ không bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự đối với hành vi cố ý gây thương tích của mình gây ra đối với bà T. Sau đó, ông 

Đ được Công an Quận 6 đưa đi điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung 

ương Biên Hòa.  

Nay bà Huỳnh Thị T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Xuân Đ bị mất 

năng lực hành vi dân sự để bà T có cơ sở yêu cầu người giám hộ của ông Nguyễn 

Xuân Đ bồi thường tổn thất về tinh thần, sức khỏe cho bà T. 

T i   n t   hai ngày 20/01/2021, người liên quan là  à Nguyễn Thị Xuân M 

trình bày: Bà là mẹ của ông Nguyễn Xuân Đ. Ông Đ phát bệnh vào năm 2016, 

thường xuyên ngồi nói chuyện hoặc cười một mình. Gia đình bà cũng khó khăn nên 

không có tiền chữa trị cho ông Đ. Vào khoảng tháng 5/2019, ông Đ xảy ra tranh cãi 

với bà Huỳnh Thị T tại quán hủ tiếu hẻm 196 đường M, Phường I, Quận F, 

TP.HCM và ông Đ đã gây thương tích cho bà T bị mù một mắt bên phải. Sau sự 

việc đó, Công an Quận 6 đã đưa ông Đ đi điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần 

Trung ương Biên Hòa. Nay bà Huỳnh Thị T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn 

Xuân Đ bị mất năng lực hành vi dân sự thì bà không có ý kiến gì và đề nghị Tòa án 

giải quyết theo quy định của pháp luật. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 tham gia phiên họp phát biểu ý 

kiến: Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và kết luận giám định pháp y tâm 

thần số 27/KL-VPYTW ngày 07/01/2021 của Viện pháp y tâm thần Trung ương 

Biên Hòa có đủ cơ sở xác định ông Nguyễn Xuân Đ là một người mất năng lực 

hành vi dân sự. Vì vậy, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Huỳnh Thị T 

tuyên bố ông Nguyễn Xuân Đ là một người mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: 

1 Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: 

Bà Huỳnh Thị T có đơn yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Xuân Đ là một người 

bị mất năng lực hành vi dân sự. Đây là việc dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 

27, điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người liên quan là bà Nguyễn Thị Xuân M có đơn xin vắng mặt phiên họp 

giải quyết việc dân sự.  

Vì vậy, căn cứ vào khoản 3 Điều 367 Bộ luật tố tụng dân sự Toà án tiến hành 

phiên họp. 

2 Về các yêu cầu của đương sự:  

* Căn cứ Kết luận giám định pháp y tâm thần số 5150/KLGĐ ngày 

22/10/2019 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM; Quyết định số 

01/QĐ-VKS-Q6 ngày 13/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 về việc áp 



3 

 

dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với ông Nguyễn Xuân Đ mà bà Huỳnh Thị 

T cung cấp cho Tòa án ghi nhận: Ông Đ là đối tượng mất khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi. 

* Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần số 27/KL-VPYTW ngày 

07/01/2021 của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã kết luận:  

- Ông Nguyễn Xuân Đ bị tâm thần phân liệt thể paranoid (F20.0-ICD.10). 

- Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

Như vậy, Tòa án có đủ cơ sở tuyên bố ông Nguyễn Xuân Đ mất năng lực hành 

vi dân sự theo yêu cầu của bà Huỳnh Thị T. 

3 Về lệ phí Tòa án: là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) do bà Huỳnh Thị 

T nộp.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 2 Điều 39;  

Điều 367, 369, 370, 371, 372, 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 22 của Bộ luật dân sự;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự; 

1. Chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi dân sự của 

bà Huỳnh Thị T. 

Tuyên bố ông Nguyễn Xuân Đ, sinh năm: 1998, thường trú tại 219/88 đường 

X, Phường F, Quận F, TP.HCM là một người mất năng lực hành vi dân sự. 

Mọi giao dịch dân sự của ông Nguyễn Xuân Đ phải do người đại diện theo 

pháp luật xác lập, thực hiện.  

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn 

đồng) do bà Huỳnh Thị T nộp được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí mà bà T đã nộp 

là 300.000 đồng theo biên lai thu số 0010709 ngày 22/10/2020 của Chi cục Thi 

hành án dân sự Quận 6. 

Bà T đã nộp đủ lệ phí. 

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Các đương sự có mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự được quyền kháng 

cáo trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày Tòa án công bố quyết định giải quyết 

việc dân sự. Các đương sự vắng mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 10 (mười)  ngày kể từ ngày nhận được quyết định 

giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định đó được thông báo, niêm yết. 
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Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân 

sự trong thời hạn 10 (mười) ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

4. Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành 

án: 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7a, b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- VKSND Quận 6; 

- Chi cục THADS Quận 6; 

- Đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

( ã  ý) 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

 


